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Tên giáo viên: Lớp MGN B2 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 06/09 đến 10/09
	Tuần 2
Từ 13/09 đến 17/09
	Tuần 3
Từ 20/09 đến 24/09
	Tuần 4
Từ 27/09 đến 01/10
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống, nhắc nhở trẻ chào hỏi…cho trẻ nhẹ nhàng ngồi vào bàn chơi.
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
+ Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, sau cho trẻ về đội hình 4 hàng dọc.
+ Trọng động: Cho trẻ tập BTPTC:
- Hô hấp: gà gáy, thổi bóng
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Bụng :Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
- Chân: Nhún chân.
- Bật: chân sáo, bật chụm tách chân
- Điều hòa (MT1) 

* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống, nhắc nhở trẻ chào hỏi…cho trẻ nhẹ nhàng ngồi vào bàn chơi.
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường:
+ Khởi động: cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân, sau cho trẻ về đội hình 4 hàng dọc.
+ Trọng động: Cho trẻ tập BTPTC:
- Hô hấp: gà gáy, thổi bóng
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Bụng :Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
- Chân: Nhún chân.
- Bật: chân sáo, bật chụm tách chân
- Điều hòa (MT78) 

	MT1, MT78

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về ngày khai giảng:
+ Ngày khai giảng được tổ chức vào ngày nào?
+ Trong ngày thường diễn ra hoạt động gì?con được làm gì trong ngày?
+ Cảm xúc của con trong ngày khai giảng?
* Trò chuyện về lớp học của bé
+ Lớp mình là lớp mẫu giáo B mấy? 
+ Lớp mình có mấy cô? Đó là cô nào? 
+ Lớp có những góc nào,đồ chơi của từng góc?
+ Hãy kể những điều mà con biết về các bạn của lớp mình.
* Trò chuyện với trẻ về trường Mầm Non Bắc Cầu.
+ Con đang học trường gì?+ Con học lớp nào?
+ Con kể tên các bạn trong lớp của mình. 
+ Cho trẻ kể tên những hoạt động của trẻ trong một ngày ở trường.
+ Tình cảm của con đối với trường, lớp, cô giáo..
*Trò chuyện với trẻ về trung thu
+ Tết trung thu là tết của ai?
+ Ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu , niềm vui của trẻ trong ngày vui này. 
+ Cháu đã dược đón tết trung thu như thế nào? 
+ Trong ngày trung thu thường diễn ra hoạt động gì?
+Con thích làm gì để đón tết trung thu ... (MT53) 

* Trò chuyện với trẻ về ngày khai giảng:
+ Ngày khai giảng được tổ chức vào ngày nào?
+ Trong ngày thường diễn ra hoạt động gì?con được làm gì trong ngày?
+ Cảm xúc của con trong ngày khai giảng?
* Trò chuyện về lớp học của bé
+ Lớp mình là lớp mẫu giáo B mấy? 
+ Lớp mình có mấy cô? Đó là cô nào? 
+ Lớp có những góc nào,đồ chơi của từng góc?
+ Hãy kể những điều mà con biết về các bạn của lớp mình.
* Trò chuyện với trẻ về trường Mầm Non Bắc Cầu.
+ Con đang học trường gì?+ Con học lớp nào?
+ Con kể tên các bạn trong lớp của mình. 
+ Cho trẻ kể tên những hoạt động của trẻ trong một ngày ở trường.
+ Tình cảm của con đối với trường, lớp, cô giáo..
*Trò chuyện với trẻ về trung thu
+ Tết trung thu là tết của ai?
+ Ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu , niềm vui của trẻ trong ngày vui này. 
+ Cháu đã dược đón tết trung thu như thế nào? 
+ Trong ngày trung thu thường diễn ra hoạt động gì?
+Con thích làm gì để đón tết trung thu ... (MT47) 

	MT53, MT47

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Rèn nề nếp 

	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô mầu những chiếc ô
( Theo đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Tô mầu tranh trường mầm non
( Theo đề tài) 

	Hoạt động tạo hình
Làm tranh trung thu
( Theo đề tài) 

	MT46, MT2, MT45, MT58

	
	T3
	Làm quen với toán
Rèn nề nếp 

	Làm quen với toán
LQVT
Nhận biết mối quan hệ nhiều bằng nhau của 2 nhóm đồ vật 

	Làm quen với toán
Nhận biết mối quan hệ nhiều hơn – ít hơn của 2 nhóm đồ vật 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định , phía phải , phía trái của bản thân 

	

	
	T4
	Văn học
Rèn nề nếp 

	Vận động
VĐCB: Bật liên tục về phía trước
TCVĐ: Kéo co 

Vận động
Thơ: Bé tới trường
( Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Truyện: Thỏ trắng đi học.
( Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học
PTVĐ

VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn nhà
TC: Nhảy qua suối nhỏ (MT2) 

	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt
TC: Chạy cùng bóng lăn 

Vận động
Thơ: Trăng ơi từ đâu đến
( Đa số trẻ chưa biết) (MT58) 

	

	
	T5
	Khám phá
Rèn nề nếp 

	Khám phá
Lớp MGN B2 thân yêu (MT46) 

	Khám phá
Trường mầm non Bắc Cầu của bé (MT45) 

	Khám phá
Tìm hiểu về tết trung thu 

	

	
	T6
	Âm nhạc
Rèn nề nếp 

	Âm nhạc
VĐTN: 
" Ngày vui của bé ”
( Đa số trẻ đã biết)
NH: “Hoa trường em”
TC: Nhìn hình đoán tên bài hát 

	Âm nhạc
- DH: "Vui đến trường ”
( Đa số trẻ chưa biết)
- NH: “Trường Bắc Cầu của bé” TC: Ai nhanh nhất. 

	Âm nhạc
VĐTN: Rước đèn tháng tám
( Đa số trẻ đã biết)
NH: Thằng cuội
TC: Bao nhiêu bạn hát 

	

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐ có chủ đích:
- Cô và trẻ cùng trò chuyện với nhau về 1 số đặc điểm của các bạn trong lớp. 
- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động của lớp.
- Nghe cô kể các câu chuyện: Anh chàng mèo mướp, gà tơ đi học
- Trò chuyện với trẻ về ngày hội đến trường của bé.
- Trò chuyện về những hoạt động diễn ra trong ngày của bé.
*TCVĐ
- Mèo và chim sẻ
- Tìm bạn thân
- Trời nắng trời mưa
-Chim bay cò bay
- Chơi các trò chơi dân gian. 
* Chơi tự do
- Nhặt lá, hoa về làm đồ chơi : làm nghé ngọ, giỏ cắm hoa…Vẽ phấn trên sân trường.chơi đồ chơi ở sân trường. 

*HĐ có chủ đích:
- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non của bé, và công việc của cô giáo , các bác công nhân viên trong trường 
- Quan sát vườn hoa của trường.
- Tham quan các phòng ban của trường.
-Lắng nghe tiếng động ở sân trường.
*TCVĐ:
-Kéo co
- Trốn tìm
- Gắp cua bỏ giỏ.
- Đừng làm như tôi nói
- Truyền tin
- Nhanh lên bạn ơi.
* Chơi tự do: 
- Chơi với đồ chơi mang theo, chăm sóc cây cối quanh trường, chơi đồ chơi ở sân trường.Vẽ phấn trên sân trường. chơi các trò chơi dân gian. 

*HĐ có chủ đích:
- Trò chuyện về những đồ chơi trong ngày tết trung thu, làm đèn lồng,vẽ chiếc đèn ông sao. 
- Trò chuyện với trẻ về những hoạt động diễn ra trong ngày tết trung thu
- Trò chuyện những món ăn truyền thống vào ngày tết trung thu
- Quan sát chiếc đèn ngôi sao.
-Nghe cô kể câu chuyện:Sự tích bánh trung thu, sự tích chú cuội cung trăng.
*TCVĐ
- Lộn cầu vồng
- Rồng rắn lên mây
- Hãy làm theo tôi
- Trồng nụ trồng hoa.
- Mèo đuổi chuột
*Chơi tự do
- Nhặt lá cây làm đồ chơi theo ý thích. Chơi với vòng. Vẽ phấn trên sân trường. Chơi đồ chơi ngoài sân trường (MT79) 

*HĐ có chủ đích:
- Trò chuyện về những đồ chơi trong ngày tết trung thu, làm đèn lồng,vẽ chiếc đèn ông sao. 
- Trò chuyện với trẻ về những hoạt động diễn ra trong ngày tết trung thu
- Trò chuyện những món ăn truyền thống vào ngày tết trung thu
- Quan sát chiếc đèn ngôi sao.
-Nghe cô kể câu chuyện:Sự tích bánh trung thu, sự tích chú cuội cung trăng.
*TCVĐ
- Lộn cầu vồng 

	MT79

	Hoạt động chơi góc
	Góc trọng tâm: Khám phá và trải nghiệm vật chìm vật nổi (T1), Xây trường học của bé (T2), Vẽ trường mầm non Bắc Cầu (T3), Làm đồ chơi trung thu ( T4).
* Góc xây dựng: 
- Chuẩn bị: Gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây xanh, đu quay, cầu trượt, bập bênh (đồ chơi tự tạo)
* Góc phân vai:
- Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc
- Mẹ con, phòng khám, cửa hàng ăn uống, siêu thị
*Góc nghệ thuật
- Chuẩn bị: hộp cattoong, lõi vệ sinh , giấy màu , đề can, băng dán......
- Vẽ trường mầm non, làm đồ chơi trung thu....
- Cô giới thiêu đồ chơi mới.
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm
- Cô cho trẻ về góc chơi.
* Góc thư viện: Xem sách, truyện có nội dung về trường mầm non, tết trung thu, về đồ chơi trong trường mầm non ; kể chuyện theo tranh “ món quà của cô giáo”
- Chuẩn bị: sách tranh, truyện về lớp học, trường mầm non
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc . Làm sách về hoạt độngc của trẻ ở trường
* Góc Toán
- Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán
- Trẻ học đếm, nhận biết phân biệt các hình, nhận biết các chữ số, Đếm đồ chơi trong lớp, nối chấm tròn với đò vật tương ứng..
* Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về trường mầm non, đêm trung thu
* Góc TN
- Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước.
- Chăm sóc cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu. (MT70) 

Góc trọng tâm: Khám phá và trải nghiệm vật chìm vật nổi (T1), Xây trường học của bé (T2), Vẽ trường mầm non Bắc Cầu (T3), Làm đồ chơi trung thu ( T4).
* Góc xây dựng:
- Chuẩn bị: Gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây xanh, đu quay, cầu trượt, bập bênh (đồ chơi tự tạo)
* Góc phân vai:
- Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc
- Mẹ con, phòng khám, cửa hàng ăn uống, siêu thị
*Góc nghệ thuật
- Chuẩn bị: hộp cattong, lõi vệ sinh , giấy màu , đề can, băng dán......
- Vẽ trường mầm non, làm đồ chơi trung thu....
- Cô giới thiêu đồ chơi mới.
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm
- Cô cho trẻ về góc chơi.
* Góc thư viện: Xem sách, truyện có nội dung về trường mầm non, tết trung thu, về đồ chơi trong trường mầm non ; kể chuyện theo tranh “ món quà của cô giáo”
- Chuẩn bị: sách tranh, truyện về lớp học, trường mầm non
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc . Làm sách về hoạt độngc của trẻ ở trường
* Góc Toán
- Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán
- Trẻ học đếm, nhận biết phân biệt các hình, nhận biết các chữ số, Đếm đồ chơi trong lớp, nối chấm tròn với đò vật tương ứng..
* Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về trường mầm non, đêm trung thu
* Góc TN
- Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước.
- Chăm sóc cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu. (MT71) 

Góc trọng tâm: Khám phá và trải nghiệm vật chìm vật nổi (T1), Xây trường học của bé (T2), Vẽ trường mầm non Bắc Cầu (T3), Làm đồ chơi trung thu ( T4).
* Góc xây dựng:
- Chuẩn bị: Gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây xanh, đu quay, cầu trượt, bập bênh (đồ chơi tự tạo)
* Góc phân vai:
- Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc
- Mẹ con, phòng khám, cửa hàng ăn uống, siêu thị
*Góc nghệ thuật
- Chuẩn bị: hộp cattong, lõi vệ sinh , giấy màu , đề can, băng dán......
- Vẽ trường mầm non, làm đồ chơi trung thu....
- Cô giới thiêu đồ chơi mới.
- Cô hướng dẫn trẻ cách làm
- Cô cho trẻ về góc chơi.
* Góc thư viện: Xem sách, truyện có nội dung về trường mầm non, tết trung thu, về đồ chơi trong trường mầm non ; kể chuyện theo tranh “ món quà của cô giáo”
- Chuẩn bị: sách tranh, truyện về lớp học, trường mầm non
- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc . Làm sách về hoạt độngc của trẻ ở trường
* Góc Toán
- Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán
- Trẻ học đếm, nhận biết phân biệt các hình, nhận biết các chữ số, Đếm đồ chơi trong lớp, nối chấm tròn với đò vật tương ứng..
* Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát về trường mầm non, đêm trung thu
* Góc TN
- Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước.
- Chăm sóc cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu. (MT65) 

	MT70, MT71, MT65

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Thực hành: Mời cô, mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng không rơi vãi thức ăn.
-Rửa tay trước khi ăn, xúc miệng nước muối sau ăn.
-Nói tên các món ăn hàng ngày. (MT61) 

	MT61

	Hoạt động chiều
	-Truyện: Thỏ trắng đi học
-Quan sát trường mầm non của bé.
- Rèn trẻ các kỹ năng rửa tay, rử mặt
-Trò chuyện về trường lớp, cô giáo, bạn bè, đồ chơi trong lớp.
- Xem video các hoạt động của trường trong ngày khai giảng.
- HD trò chơi: Đomino, các dấu thanh, cuốc đất.
- Chơi tự do ở các góc
- Biểu diễn văn nghệ. 
- Lao động tập thể
Nêu gương bé ngoan.
- Chơi theo ý thích 

- PTVD: Bật liên tục về phía trước
- Làm bài TCHT : Mắt ai tinh 
- Luyện đọc diễn cảm Bài thơ “Bé tới trường”.
- Rèn trẻ kỹ năng tự phục vụ tự cài, cởi cúc , buộc dây giày 
- Trò chuyện với trẻ về cảm xúc khi tới trường.
- Chơi tự do ở các góc
- Vệ sinh đồ dùng đồ chơi các góc.
- Biểu diễn văn nghệ.
- Lao động tập thể
Nêu gương bé ngoan.
- Chơi theo ý thích 

PTVD:Tung bóng lên cao và bắt
- Làm bài TCHT: Giống nhau 
- Dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép. 
- Xem clip về Tết Trung thu, làm đồ chơi Trung thu, bày mâm ngũ quả. 
Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn.
- Đọc thơ: Trăng sáng
- Đọc thơ diễn cảm, hát các bài hát về sự kiện.
- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Khai giảng 
	Bé vui đến trường 
	Trường mầm non Bắc Cầu của bé 
	Bé vui tết Trung thu 
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